
KHOA TIẾNG ANH

                DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TACB & CĐR

     TRƯỜNG: ĐHCN

NGÀY THI: 17.03.2018

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Điểm 1 Điểm 2 Kết luận Ghi chú

1 16025025 Phạm Văn Thế Anh 12/06/1989 K23HTTT 5 5,5 Đủ đk dự thi

2 17025004 Phí Bá Chiến 20/02/1993 K24KTPM 5 5 Đủ đk dự thi

3 16025027 Nguyễn Duy Cương 09/08/1990 K23HTTT 5 5 Đủ đk dự thi

4 17025047 Nguyễn Văn Định 10/10/1990 K24KHMTC 5 5 Đủ đk dự thi

5 17025124 Nguyễn Hữu Giang 29/03/1984 K24KTVT 5 5,5 Đủ đk dự thi

6 17025098 Đào Văn Hải 02/01/1994 K24KHMTC 5 5 Đủ đk dự thi

7 16025043 Lương Minh Hải 25/12/1984 K23KTDT 7 6 Đủ đk dự thi

8
15025138 Nguyễn Hoàng Hiệp 02/09/1988

K22KHMT 

(CHUẨN) 5
5 Đủ đk dự thi

9 16025061 Nguyễn Đức Hiếu 23/07/1987 K23KTPM 5 5 Đủ đk dự thi

10 16025030 Đặng Văn Hoạch 14/06/1989 K23HTTT 6,5 6 Đủ đk dự thi

11 17025021 Nguyễn Đắc Huy 30/01/1992 K24HTTT 5,5 5,5 Đủ đk dự thi

12 16025067 Đỗ Thị Diệu Huyền 22/06/1992 K23TDL&MMT 6,5 5,5 Đủ đk dự thi

13 16025056 Kiều Phi Hùng 22/02/1993 K23ATTT 6 5 Đủ đk dự thi

14 16025012 Nguyễn Mạnh Hùng 09/07/1990 K23KTPM 5 5 Đủ đk dự thi

15 16025073 Nguyễn Mai Hương 20/05/1989 K23HTTT 5 5 Đủ đk dự thi

16 15025145 Phạm Văn Hường 07/02/1990 K22KTĐT 8 6 Đủ đk dự thi

17 17025001 Lã Xuân Kiên 25/02/1988 K24ATTT 6,5 5,5 Đủ đk dự thi

18 16025080 Nguyễn Văn Linh 06/02/1992 K23KHMT 7 6,5 Đủ đk dự thi

19 16025057 Nguyễn Vũ Linh 23/08/1983 K23ATTT 7,5 6 Đủ đk dự thi

20 17025126 Hà Thế Luôn 11/05/1994 K24KTVT 8 6 Đủ đk dự thi

21 17025025 Nguyễn Hữu Lương 11/05/1991 K24HTTT 8,5 7,5 Đủ đk dự thi

22 16025038 Đoàn Văn Mạnh 13/10/1992 K23KHMT 8 6,5 Đủ đk dự thi

23 16025081 Nguyễn Đình Mạnh 28/02/1985 K23KHMT 5,5 5 Đủ đk dự thi

24 17025069 Bùi Văn Minh 28/11/1984 K24ATTT 5,5 5 Đủ đk dự thi

25 17025119 Trần Minh Nhân 07/03/1995 K24KTDT 8 6 Đủ đk dự thi

26 16025014 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/05/1993 K23KTPM 7,5 5,5 Đủ đk dự thi

27 17025120 Nguyễn Khâm Hồng Quang 02/01/1995 K24KTDT 7,5 6 Đủ đk dự thi

28 17025121 Bùi Xuân Thành 14/01/1982 K24KTDT 7 6 Đủ đk dự thi

29 17025035 Lê Thành Thiện 24/09/1992 K24HTTT 8 6,5 Đủ đk dự thi

30 17025123 Ngô Thị Hà Thu 15/03/1993 K24KTDT 8 6 Đủ đk dự thi

31 16025085 Nguyễn Thị Thủy 16/11/1990 K23KHMT 5 5 Đủ đk dự thi

32 17025074 Nguyễn Anh Tuấn 20/09/1992 K24KTPM 6 5 Đủ đk dự thi

33 16025024 Trần Anh Tuấn 15/01/1991 K23TDL&MMT 5 5 Đủ đk dự thi

34 15025135 Nguyễn Thành Văn 22/05/1980 K22HTTT 6,5 5 Đủ đk dự thi

35 16025047 Lâm Vũ 13/02/1989 K23KTDT 6 5 Đủ đk dự thi

36 15025123 Mai Xuân Vững 20/08/1988 K22TDL&MMT 5,5 5 Đủ đk dự thi

37 Phạm Văn Trường 25/03/1994 6 5 Đủ đk dự thi

38 Văn Thị Nhất 18/4/1983 5 5 Đủ đk dự thi

Danh sách có 38 học viên
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